
PHỤ LỤC 01 

Danh mục 196 nhiệm vụ trọng tâm công tác Nội vụ tỉnh Hưng Yên năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNV ngày       /      /2024 của Sở Nội vụ  

về công tác ngành Nội vụ năm 2024) 

 ----- 

 

TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

 

 

TỔNG: 196 

 

 65 47 41 43 

I 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, 

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC 

THANH NIÊN 

24 11 7 3 3 

1 Báo cáo phục vụ công tác thanh tra Bộ Nội vụ Báo cáo X    

2 

Trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai phương án 

và xây dựng Đề án về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai 

đoạn 2023-2025 

Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

X 

 
   

3 

Hướng dẫn, đôn đốc triển khai các quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách theo Nghị quyết của HĐND 

về người hoạt động không chuyên trách và 

Quyết định của UBND tỉnh quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã (theo Nghị định 33/2023/NĐ-

CP của Chính phủ) 

Công văn của 

UBND tỉnh 

X 

 
   

4 
Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức 

cấp xã 
Kế hoạch X    

5 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị 

quyết giao biên chế cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  

Tờ trình,  

Nghị quyết 
X    

6 

Trình UBND tỉnh báo cáo giải trình, hoàn thiện 

Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 

2023-2025 

Tờ trình, 

Phương án 
X    

7 

Trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ, BCH 

Phương án sắp xếp ĐVHC và Quy hoạch ĐVHC 

tỉnh Hưng Yên 

Tờ trình, 

Phương án 
X    

8 

Tham mưu Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công 

chức cấp xã, người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp 

ĐVHC cấp xã; người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ 

công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

Tờ trình, 

 Nghị quyết 
X    
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

9 
Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công 

chức xã, thôn, tổ dân phố 
Công văn X    

10 

Trình UBND tỉnh thành lập BCĐ tỉnh sắp xếp 

đơn vị hành chính và Thông báo phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 

Tờ trình, 

Quyết định 
X    

11 
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với 

thanh niên năm 2024 

Kế hoạch của 

UBND tỉnh 
X    

12 

Trình UBND tỉnh, BTVTU, BCH Đảng bộ tỉnh 

và HĐND tỉnh Đề án, Nghị quyết về sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã 

Đề án  X   

13 
Thẩm định, trình Đề án thành lập 5 phường 

thuộc thành phố Hưng Yên 
Đề án  X   

14 

Trình Bộ Nội vụ Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã, Đề án thành lập 5 phường thuộc 

thành phố Hưng Yên 

Đề án  X   

15 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án quy 

hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045 

Đề án  X   

16 

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 

(Dự án 513), trình Hội đồng cấp nhà nước theo 

quy định 

Hồ sơ, Bản đồ 

ĐGHC 
 X   

17 

Tổ chức tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

đối với công chức tại các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện, cấp xã 

Kế hoạch tập 

huấn 
 X   

18 

Tổ chức tập huấn theo vị trí việc làm đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

thôn, tổ dân phố 

Kế hoạch tập 

huấn 
 X   

19 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển 

dụng công chức cấp xã, xét tuyển người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã theo quy định 

tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

(thay thể Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2020 ban hành Quy chế tuyển dụng 

công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên) 

Tờ trình, Dự 

thảo Quyết 

định 

  X  

20 

Tham mưu Quyết định ban hành Quy định đánh 

giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính 

quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

(thay thế Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 ban hành quy định về tiêu chí, 

thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên) 

Dự thảo 

Quyết định 
  X  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

21 

Tham mưu ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội thông qua chủ trương sắp 

xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Hưng Yên 

   X  

22 

Tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực 

hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và  

nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Báo cáo    X 

23 

Tham mưu đánh giá, thẩm định, trình UBND 

tỉnh kết quả thực hiện công tác dân vận chính 

quyền năm 2024 của các cơ quan, đơn vị theo 

thẩm quyền 

Tờ trình, Dự 

thảo Quyết 

định 

   X 

24 
Tham mưu giao biên chế cán bộ, công chức cấp 

xã năm 2025 

Tờ trình, Dự 

thảo Quyết 

định 

   X 

II 
LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN 

CHẾ, CÔNG TÁC HỘI 
14 8 3 1 2 

1 Báo cáo phục vụ công tác thanh tra Bộ Nội vụ Báo cáo X    

2 

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-

CT/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW 

ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Tờ trình, dự 

thảo Công văn 
X    

3 

Tham mưu quy định lại chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Tờ trình, dự 

thảo Quyết 

định  

X    

4 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao số 

hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

và đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo 

đảm một phần chi thường xuyên năm 2024 

Tờ trình, dự 

thảo Tờ trình 

của UBND 

tỉnh, Nghị 

quyết của 

HĐND tỉnh 

X    

5 

Tham mưu Đề án sáp nhập 03 Trường: Cao đẳng 

Cộng đồng Hưng Yên, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Tô Hiệu Hưng Yên, Cao đẳng Y tế Hưng 

Yên thành Trường Cao đẳng Hưng Yên 

Tờ trình, Đề án  X   
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

6 

Tham mưu Phương án bố trí, điều chuyển công 

chức thuộc diện dôi dư sau  khi thực hiện sắp 

xếp, tinh giản biên chế theo kế hoạch của tỉnh 

Phương án X    

7 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch biên chế công 

chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
 X   

8 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch số lượng người 

làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
 X   

9 

Tham mưu giao biên chế công chức và lao động 

hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Nghị 

quyết 

   X 

10 

Tham mưu giao số lượng người làm việc và lao 

động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Nghị 

quyết 

   X 

11 
Trình phê duyệt/thống nhất điều chỉnh vị trí việc 

làm của các cơ quan, đơn vị  

Tờ trình/Công 

văn 
X    

12 

Tiếp tục triển khai rà soát các Quỹ được thành 

lập trước đây theo quy định của pháp luật trên 

địa bàn tỉnh 

Công văn X    

13 
Kiểm tra tổ chức, hoạt động các hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện  

Kế hoạch/Báo 

cáo 
  X  

14 
Tập huấn công tác QLNN về Hội, Quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện  
Kế hoạch X    

III 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ 

CÔNG VỤ 
9 4 2 3 0 

1 Báo cáo phục vụ công tác thanh tra Bộ Nội vụ Báo cáo X    

2 

Tham mưu nội dung, chương trình, tài liệu bồi 

dưỡng; hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; 

thông báo triệu tập học viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn. 

Công văn, 

Thông báo, 

Chương trình 

X    

3 

Tham mưu triển khai thực hiện cải cách chính 

sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức (Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 

về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công 

chức, viên chức) 

Công văn 

  
X 

 
 

4 

Tham mưu tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

từ hạng III lên hạng II 

Công văn, Tờ 

trình, Đề án, 

Kế hoạch 

 X   
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

5 

Tham mưu triển khai thực hiện chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh năm 2024 

Công văn, Tờ 

trình, Quyết 

định 

 X  X 

6 
Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 

Công văn, 

Quyết định, 

Giấy triệu tập, 

Thông báo 

  
X 

 
 

7 

Hoàn thành việc cập nhật CSDL về CBCCVC 

của tỉnh bảo đảm theo quy định (đáp ứng đủ 109 

trường dữ liệu thông tin), đồng bộ, kết nối với 

CSDLQG về CBCCVC của BNV, sử dụng, khai 

thác CSDL bảo đảm thông suốt, hiệu quả 

Báo cáo X    

8 

Tham mưu rà soát, tổng hợp nhu cầu thi nâng 

ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra 

viên chính 

Công văn, Báo 

cáo nhu cầu thi 

nâng ngạch 

  X  

9 

Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu 

hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Tờ trình, Dự 

thảo Nghị 

quyết 

X    

IV LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 13 1 3 3 6 

1 
Đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính 

cấp tỉnh năm 2023 

Kế hoạch, 

Công văn 
X    

2 

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành 

chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và 

hành chính công năm 2024 

Quyết định, 

Công văn 
 X   

3 

Kiểm tra Cải cách hành chính; công tác nâng cao 

hiệu quả quản trị và hành chính công tại các cơ 

quan, tổ chức 

Kế hoạch, 

công văn, Báo 

cáo, Thông 

báo 

 X   

4 Tham mưu sửa đổi bộ chỉ số DDCI Bộ chỉ số  X   

5 

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính 

đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp 

huyện, cấp xã năm 2024 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

Công văn 

  X  

6 

Triển khai xác định Chỉ số PAPI đối với các 

sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã 

năm 2023 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

Công văn 

  X  

7 
Triển khai xác định Chỉ số DDCI đối với các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện năm 2024 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

Công văn 

  X  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

8 

Quyết định UBND tỉnh phê duyệt, công nhận kết 

quả Chỉ số CCHC và trách nhiệm người đứng 

đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC;Chỉ số 

PAPI các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện 

năm 2024 của các cơ quan, đơn vị 

Dự thảo Quyết 

định, Tờ trình 
   X 

9 
Hội nghị công bố các Chỉ số CCHC, PAPI, 

DDCI năm 2024 
Giấy mời    X 

10 Kế hoạch UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2025 
Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
   X 

11 

Kế hoạch UBND tỉnh về công tác nâng cao 

hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)  

năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
   X 

12 

Kế hoạch UBND tỉnh về công tác nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện 

năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
   X 

13 

Kế hoạch UBND tỉnh về tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu 

quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng 

Yên năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
   X 

V 
LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ 

PHÁP CHẾ 
39 8 9 11 11 

 Công tác thanh tra, kiểm tra      

1 
Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Thanh tra 

năm 2024 

Kết luận thanh 

tra 
X X X X 

2 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết 

luận thanh tra năm 2023 

Công văn/ 

Thông báo 
  X X 

3 
Theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch kiểm tra năm 2023 
Báo cáo   X  

4 Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2025 Kế hoạch    X 

5 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2025 Kế hoạch    X 

 

Công tác báo cáo; tiếp công dân; tiếp nhận, 

phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống 

tham nhũng 

     

6 

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên; tham 

mưu thực hiện tiếp công dân đột xuất, định kỳ 

của Giám đốc Sở 

Thông báo tiếp 

công dân; Vào 

sổ tiếp công dân 

X X X X 

7 

Báo cáo định kỳ về công tác thanh tra theo quy 

định tại Công văn số 197/TT-VP ngày 09/5/2023 

của Thanh tra tỉnh 

Báo cáo X X X X 
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

8 

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 

22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ 

Báo cáo X X X X 

 Công tác pháp chế       

9 
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công 

tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2024 

Kế hoạch;  

Báo cáo 
X X X X 

10 
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 

Kế hoạch;  

Báo cáo 
X X X X 

11 
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2024 

Kế hoạch;  

Báo cáo 
X X X X 

12 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây 

dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2024 

Kế hoạch;  

Báo cáo 
X X X X 

13 

Xây dựng và tổ chức Kế hoạch tập huấn phổ 

biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Nội vụ 

năm 2024 

Kế hoạch   X   

14 
Xây dựng và tổ chức tổ chức tập huấn phổ biến, 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2025 
Kế hoạch    X  

VI LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 17 7 5 3 2 

1 
Tham mưu trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

hỗ trỗ trợ chức sắc tôn giáo 

Tài liệu trình 

HĐND 
X    

2 

Tham mưu trình Quyết định thay thế Quyết định 

số 1256/QĐ-UBND ngày 22/6/2013 của UBND 

tỉnh về việc ban hành kèm theo Quy định tổ chức 

Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi 

từ trần 

Tài liệu trình 

UBND 
X    

3 

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng tổ 

chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 

năm 2024  

Kế hoạch X    

4 

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng chức 

sắc, chức việc Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ 

Phục sinh năm 2024 

Kế hoạch X    

5 

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng chức 

sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Phật Đản 

năm 2024 

Kế hoạch X    

6 
Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ chức sắc, 

chức việc tôn giáo ốm đau, khó khăn về kinh tế 
Kế hoạch X    
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

7 

Hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt 

động tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán 2024; 

báo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý. 

Công văn, báo 

cáo 
X    

8 

Hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt 

động tôn giáo trong dịp lễ Phục sinh năm 2024; 

báo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý. 

Công văn, báo 

cáo 
 X   

9 

Hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt 

động tôn giáo trong dịp Phật Đản năm 2024; báo 

cáo tình hình và kết quả công tác quản lý. 

Công văn, báo 

cáo 
 X   

10 

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND 

ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg quyết 

định Phê duyệt đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối 

với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, 

tôn giáo giai đoạn 2022-2026” 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

Công văn về 

việc mở 

lớp bồi dưỡng 

 X   

11 

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng chức 

sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp An cư kết hạ 

năm 2024 

Kế hoạch  X   

12 

Hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt 

động tôn giáo trong dịp An cư Kiết hạ năm 2024; 

báo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý. 

Công văn, báo 

cáo 
  X  

13 

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND 

ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi 

dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

Công văn về 

việc mở 

lớp bồi dưỡng 

 X X X 

14 

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, chúc mừng chức 

sắc, chức việc Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ 

Giáng sinh năm 2024 

Kế hoạch   X  

15 

Hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt 

động tôn giáo trong dịp lễ Noel năm 2024; báo 

cáo tình hình và kết quả công tác quản lý. 

Công văn, báo 

cáo 
   X 

VII LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 30 13 7 6 4 

1 

Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi 

đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào 

thi đua yêu nước năm 2024 

Hội nghị X    

2 
Tham mưu Chỉ thị đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo Chỉ thị) 
X    

3 
Tham mưu Quyết định thành lập Cụm, Khối thi 

đua (chia tách, bổ sung) 

Tờ trình  

(dự thảo  

Quyết định) 

X    
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

4 
Tham mưu Quyết định phê duyệt Trưởng, Phó 

Khối thi đua của tỉnh năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo  

Quyết định) 

X    

5 

Tham mưu Hướng dẫn tổ chức hoạt động và khen 

thưởng Cụm, Khối (thay thế Hướng dẫn số 03/HD-

HĐTĐKT ngày 26/02/2021) 

Hướng dẫn  

 
X    

6 

Triển khai các nội dung quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành 

Quy định, 

Hướng dẫn  

 

X    

7 

Triển khai các nội dung liên quan đến việc xét 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” 

Hướng dẫn, Tờ 

trình 
X X X X 

8 
Tham mưu văn bản đăng ký thi đua của tỉnh 

năm 2024  

Tờ trình  

(dự thảo  

Công văn) 

X    

9 
Tham mưu Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo  

Kế hoạch) 

X    

10 

Tham mưu Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, 

khen thưởng của Hội đồng Thi đua  Khen 

thưởng tỉnh năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo  

Kế hoạch) 

 X   

11 
Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác 

thi đua, khen thưởng với các đơn vị, địa phương 
Chương trình X    

12 
Tham mưu Kế hoạch tổ chức phát động các 

phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo  

Kế hoạch) 

X    

13 

Tham mưu khen thưởng cấp tỉnh đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

năm 2023 

Tờ trình (dự thảo  

Quyết định) 
X    

14 

Tham mưu khen thưởng cấp Nhà nước đối với 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác năm 2023 

Báo cáo kết quả 

thẩm định, Tờ 

trình (dự thảo 

Tờ trình của 

UBND tỉnh) 

X 

 
X   

15 
Tham mưu Kế hoạch tập huấn về công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2024 

Tờ trình  

(dự thảo  

Kế hoạch) 

 X   
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

16 

Tổng hợp, báo cáo 03 năm kết quả xây dựng, nhân 

rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi 

đua yêu nước của tỉnh theo Kế hoạch số 90/KH-

UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh (dự kiến 

giới thiệu danh sách các gương điển hình tiêu biểu 

để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh 

và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc) 

Báo cáo  X   

17 
Tham mưu công nhận, khen thưởng điển hình tiên 

tiến năm 2024 

Tờ trình 

(dự thảo  

Quyết định) 

 X   

18 

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen 

thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 

2023-2024 

Công văn  X   

19 
Tham mưu khen thưởng tổng kết ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm học 2023-2024 

Tờ trình 

(dự thảo  

Quyết định) 

  X  

20 

Hoàn thành việc nhập dữ liệu khen thưởng kháng 

chiến chống Pháp, chông Mỹ và cập nhật trên phần 

mềm thi đua, khen thưởng (cho trên 131.243 

trường hợp) 

Dữ liệu phần 

mềm 
  X  

21 
Tham mưu sơ kết phong trào thi đua chuyên đề của 

tỉnh phát động 
Công văn   X 

 

 

22 
Tham mưu tổ chức Hội nghị thường trực với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương  
Kế hoạch   X  

23 
Tham mưu tổ chức tham quan, giới thiệu mô 

hình điển hình tiên tiến 
Kế hoạch   X  

24 
Triển khai nội dung tập huấn về công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2024 khi có kế hoạch giao 

Hội nghị tập 

huấn 
   X 

25 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Cụm, Khối thi 

đua tổng kết năm 2024 
Công văn    X 

26 

Tham mưu Báo cáo tổng kết công tác TĐKT 

(gửi trưởng Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH); chấm 

điểm thi đua của tỉnh Hưng Yên 

Tờ trình 

(dự thảo  

Báo cáo) 

   X 

27 
Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2025 của tỉnh 

Tờ trình 

(dự thảo  

Kế hoạch) 

   X 
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

VIII LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ 27 5 8 7 7 

1 

Thực hiện Đề án “Chỉnh lý tài liệu hình thành từ 

năm 2015 trở về trước tồn đọng tại các cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025” 

giai đoạn 3. 

Kế hoạch, 

Công văn,  

Báo cáo 

X X X X 

2 
Kế hoạch UBND tỉnh công tác văn thư, lưu trữ 

tỉnh Hưng Yên năm 2025 

Tờ trình, dự 

thảo Kế hoạch 
   X 

3 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu 

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2024; 

hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện việc 

phê duyệt Danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và tổ 

chức tiếp nhận, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ lịch sử năm 2024. 

Tờ trình; dự 

thảo Quyết 

định 

X X X X 

4 

Tham mưu Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch giao 

nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

năm 2024.  

Kế hoạch; 

60 mét tài liệu 
X    

5 

Thực hiện số hóa tài liệu các Phông lưu trữ tại 

Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử các cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 

120.000 trang 

văn bản 
 X X X 

6 

Thực hiện tu bổ, phục chế các tài liệu trong 

Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh có biểu hiện hư 

hỏng, xuống cấp 

5.400 bản  X X X 

7 

Thực hiện chỉnh lý nâng cấp Phông tài liệu trong 

Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh đảm bảo theo hướng 

dẫn nghiệp vụ lưu trữ chuyên ngành 

1.500 hồ sơ  X   

8 

Tham mưu Kế hoạch và triển khai thực hiện 

Công bố tài liệu theo QĐ số 250/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ 

đang được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Hưng Yên phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế- 

xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” giai đoạn 

2022 - 2030. 

Kế hoạch; 

Danh mục tài 

liệu đưa ra 

công bố, giới 

thiệu 

  X  

9 

Cập nhật dữ liệu Mục lục hồ sơ của các Phông 

lưu trữ cấp huyện, thị xã, thành phố trên hệ 

thống phần mềm giá tủ tay quay điện tử để 

quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu. 

30 Phông lưu trữ  X   
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

10 

Tham gia thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ 

theo nhu cầu, đơn đặt hàng của các cơ quan, tổ 

chức theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-

BNV ngày 31/5/2023 

60 - 80 mét  

tài liệu 
X X X X 

11 

Bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu trong Kho Lưu 

trữ lịch sử; Kho lưu trữ cơ quan Sở Nội vụ, tổ 

chức sắp xếp khoa học, phục vụ nhu cầu khai 

thác, sử dụng tài liệu của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh; phát huy có hiệu quả giá 

trị tài liệu Lưu trữ lịch sử theo quy định của 

pháp luật 

71 Phông lưu 

trữ; 782 mét  

tài liệu 

X X X X 

IX LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 23 8 3 4 8 

1 

Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

Nội vụ năm 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 

năm 2024. 

Tài liệu và các 

điều kiện tổ 

chức hội nghị 

X    

2 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, xét duyệt 

và công nhận sáng kiến của Hội đồng sáng kiến 

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 

Quy chế X    

3 

Tham mưu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác 

chuyên môn năm 2024 

Nghị quyết X    

4 
Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua ngành Nội vụ năm 2024 
Kế hoạch X    

5 

Tham mưu ban hành các Kế hoạch năm 2024: 

Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát 

thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, Kế hoạch Chuyển đổi số, 

triển Chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo 

đảm an toàn, an ninh thông tin, Kế hoạch công 

tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ quan Sở 

Nội vụ; Kế hoạch kiểm tra công vụ, Kế hoạch 

công tác văn thư lưu trữ… 

Kế hoạch X    

6 
Hoàn thành Đề án điều chỉnh vị trí việc làm Cơ 

quan Sở Nội vụ 

Tờ trình, dự 

thảo Quyết 

định 

X    

7 
Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh 

đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
Tờ trình X    

8 Kế hoạch công tác tài chính ngân sách Kế hoạch X    
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

9 
Lập Chi dự toán xây dựng Đề án quy hoạch đơn 

vị hành chính tỉnh  
Hồ sơ  X   

10 

Thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị dùng 

chung, bổ sung hoàn thiện hệ thống phòng họp 

hội trường, lắp đặt hệ thống máy chủ, hệ thống 

mạng, hệ thống an ninh 

Hồ sơ  X   

11 

Thực hiện dự án chỉnh lý tài liệu , VPP chỉnh lý 

tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viên hình 

thành từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên theo lộ trình giai đoạn 2022-2024 

(giai đoạn 3) 

Hồ sơ  X   

12 Báo cáo thanh tra tài chính năm 2023 Hồ sơ   X  

13 
Lập chi dự toán xây dựng Đề án số hóa tài liệu 

lưu trữ 
   X  

14 
Dự án sửa chữa, bảo dưỡng nhà để xe, sân vườn, 

rãnh thoát nước 
Hồ sơ   X  

15 
Kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính 

năm 2024 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Kế hoạch, 

Công văn, 

Biên bản  

kiểm tra 

  X  

16 
Xây dựng Kế hoạch ngân sách nhà nước 

năm 2025 

Quyết định của 

UBND 
   X 

17 

Báo cáo kết quả công tác năm 2024, phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 của ngành 

Nội vụ tỉnh Hưng Yên 

Tờ trình của 

Sở; Dự thảo 

báo cáo của 

UBND tỉnh 

   X 

18 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện công tác chẩm điểm công tác 

dân vận chính quyền năm 2024 

Báo cáo    X 

19 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực 

hiện công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, 

PAPI, DDCI, chuyển đổi số năm 2024 

Thực hiện 

trên phần 

mềm chấm 

điểm (Tài liệu 

kiểm chứng: 

Kế hoạch,  

báo cáo…) 

   X 

20 
Đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở năm 2024 

Hồ sơ đánh giá, 

thông báo… 
   X 
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TT Nội dung/Nhiệm vụ Sản phẩm 

Thời gian thực hiện 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

21 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của 

Sở (gửi Khối Thi đua Nội chính; Cụm Thi đua các 

tỉnh, thành Bắc Bộ năm 2024) 

Báo cáo    X 

22 
Tham mưu công tác khen thưởng Sở Nội vụ 

năm 2024 

Hồ sơ khen 

thưởng… 
   X 

23 Kế hoạch công tác của ngành Nội vụ năm 2025 Kế hoạch    X 
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